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1 16020185 Lê Thành Vinh 4,200,000 2,100,000 6,300,000 4,900,000 1,400,000

2 16022491 Hoàng Tuấn Anh 69,050,000 12,000,000 81,050,000 0 81,050,000

3 16022494 Nguyễn Chiến Thắng 0 4,200,000 4,200,000 0 4,200,000

4 17020498 Nguyễn Xuân Đức 0 25,500,000 25,500,000 0 25,500,000

5 17020499 Phạm Minh Đức 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000

6 17020503 Phùng Đông Hải 0 25,500,000 25,500,000 0 25,500,000

7 17020506 Lê Chí Hiếu 0 21,300,000 21,300,000 0 21,300,000

8 17020509 Nguyễn Lê Hoàng 1,610 22,000,000 22,001,610 0 22,001,610

9 17020528 Bùi Đức Minh 0 24,100,000 24,100,000 0 24,100,000

10 17020536 Đào Đức Thành 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000

11 17020541 Đào Phú Toàn 0 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000

12 17020549 Lê Cao Tuấn 0 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000

13 17021209 Trương Việt Anh 0 17,100,000 17,100,000 0 17,100,000

14 17021221 Nguyễn Thành Duy 0 31,100,000 31,100,000 0 31,100,000

15 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 0 24,100,000 24,100,000 0 24,100,000

16 17021231 Đỗ Thành Đạt 0 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000

17 17021232 Nguyễn Hữu Đạt 0 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000

18 17021238 Hà Minh Hải -390 15,000,000 14,999,610 0 14,999,610

19 17021245 Lê Văn Trung Hiếu 0 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000

20 17021248 Trần Đức Hiếu 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000

21 17021264 Nguyễn Thái Huy 0 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000

22 17021281 Nguyễn Trọng Lâm 0 17,100,000 17,100,000 0 17,100,000

23 17021289 Võ Thúc Hoàng Long 0 19,900,000 19,900,000 0 19,900,000

24 17021298 Nguyễn Đình Nhật Minh 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000

25 17021309 Trần Hải Nam 0 23,400,000 23,400,000 15,000,000 8,400,000

26 17021311 Cao Minh Nhật 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000

27 17021341 Lê Trung Thông 0 24,800,000 24,800,000 0 24,800,000

28 18020017 Trần Mạnh Hiếu -563,220 19,600,000 19,036,780 16,936,780 2,100,000

29 18020104 Đoàn Đình An 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

30 18020213 Dương Đình Bình 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

31

18020335 Nguyễn Phú Đức 0 27,300,000 27,300,000 20,300,000 7,000,000

điều chỉnh 

10TC học lần 

đầu, ĐT chưa 

có QĐ

32 18020555 Trần Long Hoàng 0 19,600,000 19,600,000 0 19,600,000

33 18020566 Nguyễn Việt Hoàng 0 20,300,000 20,300,000 0 20,300,000

34 18021009 Nguyễn Quang Phúc 0 22,400,000 22,400,000 0 22,400,000

35 18021058 Nguyễn Kiến Quốc 0 20,300,000 20,300,000 0 20,300,000

36 18021319 Đinh Thành Trung 0 23,100,000 23,100,000 17,500,000 5,600,000

37 18021321 Nguyễn Thành Trung -780 23,100,000 23,099,220 0 23,099,220

38 18021371 Nguyễn Mạnh Tuấn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

39 18021416 Phạm Bá Văn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

40 19020059 Trần Đăng Đạt 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

41 19021003 Trần Văn Công 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

42 19021076 Trần Xuân lượng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

43 19021102 Nguyễn Đức Thái Sơn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

44 19021248 Đỗ Đại Dương 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

45 19021277 Vũ Hồng Hiệu 0 20,700,000 20,700,000 0 20,700,000

46 19021287 Bùi Công Hoàng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

47 19021291 Dương Việt Hùng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

48 19021317 Nguyễn Phúc Lâm 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

49 19021319 Đặng Xuân lãm 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

50 19021334 Bùi Hoàng Nam 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

51 19021380 tào Văn Trường 0 11,650,000 11,650,000 0 11,650,000

52 19021401 Lê Đức Anh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000
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53 19021428 Nguyễn Hữu Đạt 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

54 19021443 Trịnh Trường Giang 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

55 19021464 Nguyễn Quang Huy 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

56 20020143 Trần Nguyễn Hoàng Lan 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

57 20020294 Tống Đăng Huy 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

58 20020329 Lê Quang Trường 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

59 20020351 Nông Văn Mạnh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

60 20020356 Lê Hoàng Đại Dương 12,500,000 17,500,000 30,000,000 0 30,000,000

61 20021088 Phạm Văn Bách -265,000 17,500,000 17,235,000 9,900,000 7,335,000

62 20021104 Lê Bình Dương 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

63 20021133 Nguyễn Danh Hoàng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

64 20021146 Tô Đức Hưng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

65 20021174 Bùi Tá Phong 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

66 20021189 Nguyễn Văn Thắng 0 20,700,000 20,700,000 17,500,000 3,200,000

67 20021194 Thạch Thị Thu Thương 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

68 20021208 Vũ Duy Tùng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

69 20021345 Phạm Kim Minh Hằng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

70 20021351 Dương Hiếu 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

71 20021364 Cấn Mạnh Hùng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

72 20021477 Phạm Thành Vinh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

73 20021478 Trịnh Công Vinh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

74

20021481 Chu Tuấn Anh 0 19,900,000 19,900,000 17,500,000 2,400,000

Hủy môn 

EMA2037 

(ĐT chưa có 

QĐ)

75 20021509 Nguyễn Anh Đạt 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

76 20021518 Nguyễn Hoàng Đức 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

77 20021524 Trần Sơn Hải 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

78 20021586 Vũ Minh Tiến 200,000 17,500,000 17,700,000 17,500,000 200,000


